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Câu I: ( 5 điểm)
1 . Không dùng hoá chất nào khác nêu phương pháp nhận biết 4 lọ đựng 4 dung dịch bị mất nhãn sau: Na2CO3 , BaCl2 , NaCl, HCl.

2.a) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong mỗi thí nghiệm sau:
+ Cho kim loại Na vào dung dịch AgNO3. 

+ Cho từ từ dung dịch Al(NO3)3 vào dung dịch NaOH dư.

    b) Lấy ví dụ thoả mãn các điều kiện sau:

+ Khi cho đơn chất tác dụng với hợp chất sản phẩm thu được là 3 ôxit.

          + Khi cho đơn chất tác dụng với hợp chất sản phẩm thu được là 1 chất khí và 2 chất kết tủa
Câu II. (6,0 điểm)
1. Cho sơ đồ biến hóa sau:


               to


                 CaCO3             CaO              A               B              C              CaCO3
                                (1)                (2)            (3)
              (4)             (7)       

                                                                                                                       (8)


             (5)                       D                 (6)
  B
Hãy tìm các chất ứng với các chữ cái: A, B, C, D. Biết rằng chúng là những chất khác nhau.  

       2. Trộn lẫn 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M vào 301 gam dung dịch H2SO4 3M (D = 1,29 g/ml). Tính nồng độ mol/lit của dung dịch H2SO4 nhận được.

Câu III. (5 điểm

 Hoà tan 18,4 gam gồm CaCO3, MgCO3 vào 500 ml dung dịch HCl 0,9 M thì phải dùng 2,8 gam KOH để trung hoà.
a. Tính thành phần % khối lượng của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp

b. Cho hoàn toàn lượng CO2 trên vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M. Tính khối lượng các muối tạo thành?
Câu IV ( 4,0  điểm)

1. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng m gam muối khan. Tính m?

2. Nung 200 tấn đá vôi chứa 5% tạp chất. Tính lượng vôi sống thu được nếu hiệu suất phản ứng đạt 80%.   
--------------------------------- Hết -------------------------------

Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
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I/ YÊU CẦU CHUNG: 

- Học sinh làm theo cách khác đúng bản chất hóa học vẫn cho tối đa điểm 

- Điểm toàn bài là 20 điểm, chi tiết đến 0,25 điểm (không làm tròn số).

II/ YÊU CẦU CỤ THỂ:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	CâuI
(5đ)
	1.- Đánh số thứ tự các lọ theo thứ tự từ 1 đến 4.

- Trích mỗi hoá chất ra ống nghiệm làm mẫu thử rồi đánh số thứ tự tương ứng. 

- Lần lượt đem các mẫu thử  đun nóng

+ Mẫu thử nào bay hơi hết thì đó là dung dịch HCl.

- Dùng mẫu thử HCl nhận biết được ở trên nhỏ vào 3 mẫu thử còn lại.

+ Mẫu thử nào có khí bay lên là dung dịch Na2CO3
                Na2CO3 + 2HCl 
[image: image1.wmf]®

 NaCl + CO2 + H2O

- Dùng dung dịch Na2CO3 vừa nhận biết ở trên nhỏ vào 2 mẫu thử còn lại.

+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch BaCl2.

                BaCl2 + Na2CO3 
[image: image2.wmf]®

 BaCO3 + 2NaCl

- Chất còn lại là NaCl

2.
a)+ Hiện tượng: Na nóng chảy thành giọt tròn chạy trên bề mặt dung dịch, có bọt khí H2 thoát ra, sau thấy có kết tủa trắng xuất hiện nhưng không bền và tự phân huỷ cho kết tủa Ag2O màu đen.

Các phản ứng xảy ra:

                               2Na + 2H2O 
[image: image3.wmf]®

 2NaOH + H2
                      AgNO3 + NaOH 
[image: image4.wmf]®

 NaNO3 + AgOH
[image: image5.wmf]
                                    2AgOH 
[image: image6.wmf]®

 Ag2O + H2O
+ Cho từ từ dung dịch Al(NO3)3 vào dung dịch NaOH, kết tủa keo trắng xuất hiện và tan ngay do NaOH dư.

        Al(NO3)3 + 3NaOH 
[image: image7.wmf]®

 Al(OH)3 + 3NaNO3
         Al(OH)3 + NaOH 
[image: image8.wmf]®

 NaAlO2 + 2H2O
b)

+ Đơn chất C tác dụng với H2SO4 đặc nóng

      C +2H2SO4(đặc,nóng) 
[image: image9.wmf]®

 CO2 + 2SO2 + 2H2O
+ Kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4

     Ba +2 H2O  
[image: image10.wmf]®

 Ba(OH)2  + H2
      Ba(OH)2   + CuSO4  
[image: image11.wmf]®

 Cu(OH)2 + BaSO4
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5 

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,5

0,25

0,25

	Câu II
(6đ)
	  1.      (1)                        CaCO3    
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  CaO   +   CO2
        (2)       CaO     +     H2O          
[image: image13.wmf]®

     Ca(OH)2

                                                                    ( A)

        (3)  Ca(OH)2       +   2 HCl    
[image: image14.wmf]®

     CaCl2 +  2 H2O

                                                                ( B )

        (4)   CaCl2   +   2 AgNO3    
[image: image15.wmf]®

     Ca(NO3)2 + 2 AgCl

                                    
                ( C )

        (5) CaCO3 + CO2 +  H2O    
[image: image16.wmf]®

     Ca(HCO3)2
                                 
                ( D )

        (6) Ca(HCO3)2   + 2 HNO3  
[image: image17.wmf]®

 Ca(NO3)2    +  2 H2O + 2CO2
                                                             ( C )

        (7)       Ca(NO3)2     +   Na2CO3  
[image: image18.wmf]®

 CaCO3        +  2 NaNO3
                        (C)

         (8) CaCO3 + 2HCl 
[image: image19.wmf]®

 CaCl2 + CO2 + H2O

                                            (B) 

2.
n H2SO4(trong dung dịch 2M) = 0,2 x 1,5 = 0,3 mol 

n H2SO4(trong dung dịch 3M) =
[image: image20.wmf]1000
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 = 0,7 mol. 

Thể tích của dung dịch H2SO4 sau khi trộn = 0,2+0,233 = 0,433 lit

Vậy:

Nồng độ H2SO4 sau khi trộn = (0,3+ 0,7):  0,433 = 2,3 M
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	Câu III
(5đ)


Câu IV
(4đ)
	Số mol: 
[image: image21.wmf]HCl

n

 = 0,9*0,5 = 0,45 mol


[image: image22.wmf]KOH

n

 = 2,8/56 = 0,05 mol

KOH  +  HCl  ( KCl  + H2O

 0,05        0,05

Số mol HCl tham gia phản ứng với CaCO3 và MgCO3 là: 0,45 – 0,05 = 0,4 mol

Gọi x, y lần lược là số mol của CaCO3 và MgCO3
Pt:

CaCO3  + 2HCl  ( CaCl2  +  H2O

 x                2x             x

MgCO3  + 2HCl  ( MgCl2  +  H2O

 y                 2y            y

Lập hệ phương trình: 

   100x  +  84y = 18,4 (*)
   2x      +    2y  = 0,4  (**)

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,1; y = 0,1

Tính thành phần % mỗi ý được 0,5 điểm

Tính được: 
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 nên tạo thành 2 muối

Tính khối lượng của 2 muối mỗi ý 0,5 đ
1.- Số mol H2 thu được là:
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 = 0,5 mol   (   nHCl = 
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- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mkim loại + mHCl  = mmuối  + mHiđro
( mmuối =  mkim loại + mHCl – mHiđro = 20 + 1 . 36,5 – 2 . 0,5 = 55,5 gam  
2.Khối lượng CaCO3 có trong 200 tấn đá vôi là: 
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Phản ứng nung vôi:  CaCO3
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 CaO   + CO2

Theo PT:                   100                 56 (tấn)

Đề bài:                       190                 x (tấn)

Khối lượng CaO theo lý thuyết là:
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- Vì hiệu suất chỉ đạt 80% nên lượng vôi sống thực tế thu được là:
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